
- Căn cứ công văn số 615 /CV-CTSV ngày 17/02/2020 của Trường Đại học Mở Hà Nội về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập HK 1, năm học 2019 -2020

- Căn cứ Quỹ học bổng khuyến khích học tập và số dư học bổng năm học 2019 (tính đến 31/12/2019)

- Căn cứ kết quả học tập học kỳ 1 (không tính điểm học lại) của sinh viên trong năm học 2019-2020

Điều kiện để sinh viên được xét nhận học bổng khuyến khích học tập như sau:

1. Xét kết quả học tập theo thang điểm 4, Số tín chỉ tối thiểu từ 14 trở lên

2. Sinh viên có kết quả Rèn luyện từ loại Khá trở lên (≥70)

3. Sinh viên không Vi phạm quy chế thi, quy định của Khoa, Trường

4. Sinh viên có Kết quả học tập từ Khá trở lên (không tính điểm học lại)

Khóa Ghi chú

Khoa Kinh tế phân bổ số lượng học bổng khuyến khích học tập cho từng Khóa học, ngành học như sau:
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Giới 

tính

Số TC

1 K28QT1 19A42010044 Vũ Tiến Đạt '16/06/2001 Nam 3.39 92 Giỏi      5,328,000 

2 K28QT1 19A42010017 Nguyễn Ngọc Huyền '04/04/2001 Nữ 3.39 80 Giỏi      5,328,000 

3 K28QT1 19A42010095 Hoàng Thị Phượng '19/06/2001 Nữ 3.36 87 Giỏi      5,328,000 

4 K28QT1 19A42010307 Lê Thị Mai '20/03/2001 Nữ 3.25 80 Giỏi      5,328,000 

5 K28QT1 19A42010166 Dương Thị Thảo Vy '30/05/2001 Nữ 3.25 72 Khá      4,844,000 

6 K28QT2 19A42010040 Bùi Thu Thúy '03/03/2001 Nữ 3.43 87 Giỏi      5,328,000 

7 K28QT2 19A42010340 Hoàng Thị Thu Huyền '29/01/2001 Nữ 3.39 80 Giỏi      5,328,000 

8 K28QT2 19A42010160 Nguyễn Thu Hiền '07/03/2001 Nữ 3.32 73 Khá      4,844,000 

9 K28QT2 19A42010047 Hoàng Hồng Ngọc '02/12/2001 Nữ 3.29 79 Khá      4,844,000 

10 K28QT2 19A42010138 Vũ Anh Tuấn '20/12/2001 Nam 3.25 82 Giỏi      5,328,000 

11 K28QT3 19A42010102 Đỗ Thu Trang '24/10/2001 Nữ 3.47 77 Khá      5,190,000 

12 K28QT3 19A42010070 Phạm Thị Hải Yến '23/05/2001 Nữ 3.27 78 Khá      5,190,000 

13 K28QT3 19A42010303 Lò Thị Vân '11/05/2001 Nữ 3.23 82 Giỏi      5,709,000 

14 K28QT4 19A42010158 Nguyễn Thu Hương '26/09/2001 Nữ 3.47 78 Khá      5,190,000 

15 K28QT4 19A42010233 Trần Thị Hà '10/06/1999 Nữ 3.30 79 Khá      5,190,000 

16 K28QT4 19A42010106 Đặng Thị Thúy Hằng '25/11/2001 Nữ 3.27 85 Giỏi      5,709,000 

17 K1 TMĐT 19A47010041 Nguyễn Thị Anh Tuyến '21/02/2001 Nữ 3.57 85 Giỏi      5,709,000 

18 K1 TMĐT 19A47010020 Nguyễn Thị Thúy Phương '29/05/2001 Nữ 3.47 85 Giỏi      5,709,000 

19 K1 TMĐT 19A47010002 Phùng Thị Huyền Anh '10/04/2001 Nữ 3.40 72 Khá      5,190,000 

20 K1 TMĐT 19A47010071 Hoàng Thị Loan '24/08/2001 Nữ 3.30 72 Khá      5,190,000 

21 K1 TMĐT 19A47010035 Trần Thị Thảo '28/01/2001 Nữ 3.27 82 Giỏi      5,709,000 ĐRL>=82

22 K28KT1 19A41010064 Nguyễn Thị Hương '05/04/2001 Nữ 3.75 79 Khá      4,844,000 

23 K28KT1 19A41010105 Phan Thị Nhật Lệ '01/03/2000 Nữ 3.61 92 Xuất sắc      6,297,000 
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24 K28KT1 19A41010017 Nguyễn Thu Trang '13/10/2001 Nữ 3.57 81 Giỏi      5,328,000 

25 K28KT1 19A41010047 Nguyễn Thị Ngọc Huê '17/06/2001 Nữ 3.39 76 Khá      4,844,000 

26 K28KT1 19A41010141 Nguyễn Thị Thương '02/08/2001 Nữ 3.36 86 Giỏi      5,328,000 

27 K28KT2 19A41010076 Nguyễn Diễm Hằng '24/09/2001 Nữ 3.50 73 Khá      4,844,000 

28 K28KT2 19A41010067 Nguyễn Thị Diệp '13/05/2001 Nữ 3.43 91 Giỏi      5,328,000 

29 K28KT2 19A41010040 Mai Thu Trang '03/08/2001 Nữ 3.36 73 Khá      4,844,000 

30 K28KT2 19A41010026 Đặng Thị Hồng Vân '06/09/2001 Nữ 3.36 75 Khá      4,844,000 

31 K28KT2 19A41010185 Đào Thu Phương '18/12/2001 Nữ 3.32 91 Giỏi      5,328,000 ĐRL>=90

32 K28KT2 19A41010112 Nguyễn Thị Vân '13/04/2001 Nữ 3.32 90 Giỏi      5,328,000 

33 K27QT1 18A42010050 Phùng Thị Tuyết '12/09/2000 Nữ 3.60 74 Khá      5,531,000 

34 K27QT2 18A42010165 Chu Thảo Hà '05/06/2000 Nữ 3.90 81 Giỏi      6,084,000 

35 K27QT2 18A42010278 Nguyễn Thị Thanh Mai '17/10/2000 Nữ 3.50 85 Giỏi      6,569,000 

36 K27QT2 18A42010057 Nguyễn Thị Vân '24/08/2000 Nữ 3.50 83 Giỏi      6,084,000 

37 K27QT2 18A42010234 Nguyễn Thị Lan Anh '17/10/2000 Nữ 3.80 74 Khá      5,531,000 

38 K27QT2 18A42010269 Đàm Thị Lý '05/04/2000 Nữ 3.50 80 Giỏi      6,084,000 

39 K27QT3 18A42010228 Lê Thị Hồng Hạnh '27/07/2000 Nữ 3.67 83 Giỏi      6,569,000 

40 K27QT3 18A42010233 Bùi Thị Phương '26/03/2000 Nữ 3.60 87 Giỏi      6,084,000 

41 K27QT3 18A42010280 Phạm Tâm Thư '02/02/2000 Nữ 3.58 84 Giỏi      6,569,000 

42 K27QT3 18A42010032 Nguyễn Thị Thu Trang '02/08/2000 Nữ 3.58 83 Giỏi      6,569,000 

43 K27QT3 18A42010021 Nguyễn Thị Hồng Xuyến '01/01/2000 Nữ 3.58 80 Giỏi      6,569,000 

44 K27QT3 18A42010155 Hoàng Thị Thủy '15/11/2000 Nữ 3.50 77 Khá      5,531,000 

45 K27KT1 18A41010113 Nghiêm Thị Ngọc Ánh '16/12/2000 Nữ 3.75 88 Giỏi      4,942,000 

46 K27KT1 18A41010106 Hà Huyền Ngọc Anh '10/07/2000 Nữ 3.50 83 Giỏi      4,942,000 
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47 K27KT1 18A41010100 Đỗ Huyền Chi '04/06/1998 Nữ 3.50 90 Giỏi      4,942,000 

48 K27KT1 18A41010101 Nguyễn Thị Phương Thảo '10/10/2000 Nữ 3.50 85 Giỏi      4,942,000 

49 K27KT2 18A41010200 Trương Nhật Lệ '23/12/1999 Nữ 3.63 88 Giỏi      4,942,000 

50 K27KT2 18A41010125 Nguyễn Thị Phương '21/06/2000 Nữ 3.50 89 Giỏi      4,942,000 

51 K27KT2 18A41010013 Vương Thị Oanh '25/10/2000 Nữ 3.38 89 Giỏi      4,942,000 ĐRL>=89

52 K27KT2 18A41010061 Quách Phương Thảo '19/01/2000 Nữ 3.38 89 Giỏi      4,942,000 

53 K26QT 17A42010002 Nguyễn Trà My '16/11/1999 Nữ 3.74 97 Xuất sắc      8,996,000 

54 K26QT 17A42010005 Nguyễn Thị Quỳnh Anh '01/06/1999 Nữ 3.38 85 Giỏi      7,612,000 

55 K26QT 17A42010129 Nguyễn Thị Thịnh '30/11/1999 Nữ 3.29 85 Giỏi      7,612,000 

56 K26QT 17A42010098 Phạm Thị Duyên '11/01/1999 Nữ 3.13 73 Khá      7,958,000 

57 K26QT 17A42010036 Nguyễn Huyền Chi '11/09/1999 Nữ 3.12 85 Khá      6,920,000 

58 K26QT 17A42010015 Đào Mạnh Quỳnh '03/11/1999 Nam 3.10 82 Khá      7,958,000 

59 K26QT 17A42010109 Lê Thị Minh Hảo '15/08/1999 Nữ 3.03 87 Khá      6,920,000 

60 K26QT 17A42010003 Nguyễn Thị Phương Thảo '25/05/1999 Nữ 3.03 85 Khá      6,920,000 

61 K26QT 17A42010079 Bùi Thị Thúy Thúy '02/11/1999 Nữ 3.03 79 Khá      6,920,000 

62 K26KT 17A41010081 Lê Minh Hải '10/05/1999 Nam 4.00 93 Xuất sắc      8,546,000 

63 K26KT 17A41010052 Hoàng Hà My '05/08/1999 Nữ 4.00 93 Xuất sắc      8,546,000 

64 K26KT 17A41010059 Phạm Thị Thanh Huyền '20/11/1999 Nữ 3.91 95 Xuất sắc      8,546,000 

65 K26KT 17A41010058 Nguyễn Đan Phượng '08/07/1999 Nữ 3.91 97 Xuất sắc      8,546,000 

66 K26KT 17A41010060 Hoàng Thị Vân '30/04/1999 Nữ 3.91 97 Xuất sắc      8,546,000 

67 K26KT 17A41010124 Đặng Thị Hương '15/09/1999 Nữ 3.81 91 Xuất sắc      8,546,000 

68 K26KT 17A41010118 Nguyễn Thị Trang '08/11/1999 Nữ 3.81 85 Giỏi      7,231,000 

69 K26KT 17A41010051 Bùi Thị Hải Vân '25/10/1999 Nữ 3.81 91 Xuất sắc      8,546,000 
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70 K25QT1 16A42010049 Nguyễn Thu Hương '15/11/1998 Nữ 3.82 89 Giỏi      5,086,000 

71 K25QT1 16A42010073 Hoàng Thị Huyền '08/11/1998 Nữ 3.74 89 Giỏi      5,086,000 

72 K25QT1 16A42010001 Phạm Thùy Dung '31/07/1998 Nữ 3.68 88 Giỏi      5,086,000 

73 K25QT1 16A42010062 Nguyễn Thị Hương Liên '03/08/1998 Nữ 3.65 93 Xuất sắc      6,011,000 

74 K25QT2 16A42010125 Hồ Thị Quỳnh Mai '17/09/1998 Nữ 3.53 95 Giỏi      5,086,000 

75 K25QT2 16A42010027 Hoàng Gia Tuấn '23/03/1998 Nam 3.47 82 Giỏi      5,086,000 

76 K25KT1 16A41010029 Bùi Thị Huyền Trang '23/08/1998 Nữ 3.92 93 Xuất sắc      6,718,000 

77 K25KT1 16A41010055 Bùi Thị Diệu Ly '18/09/1998 Nữ 3.84 91 Xuất sắc      6,718,000 

78 K25KT1 16A41010042 Đỗ Thùy Dương '03/12/1998 Nữ 3.79 93 Xuất sắc      6,718,000 

79 K25KT1 16A41010145 Nguyễn Hương Lan '21/01/1998 Nữ 3.76 99 Xuất sắc      6,718,000 

80 K25KT2 16A41010021 Bùi Thị Tâm '08/02/1998 Nữ 4.00 85 Giỏi      5,684,000 

81 K25KT2 16A41010056 Lê Thị Tập '12/10/1998 Nữ 4.00 84 Giỏi      5,684,000 

82 K25KT2 16A41010136 Hoàng Thị Phương '09/09/1998 Nữ 3.92 75 Giỏi      5,684,000 

83 K25KT2 16A41010053 Dương Quỳnh Chi '21/08/1998 Nữ 3.87 84 Giỏi      5,684,000 

84 K25KT2 16A41010082 Nguyễn Linh Chi '28/06/1998 Nữ 3.76 91 Xuất sắc      6,718,000  

Hà Nội, ngày 02  tháng 03 năm 2020

KHOA KINH TẾ

T/L TRƯỞNG KHOA

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Thị Thu HươngThs. Nguyễn Thị Kim Dung

Người lập biểu
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